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I. CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH
- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Sở GD & ĐT 

- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD & ĐT Quận 2

- Căn cứ kế họach năm học của Trường THCS Bình An
- Căn cứ kế hoạch của Tổ Sử – GDCD – Nhạc – Mỹ thuật – Công nghệ

- Căn cứ hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Công nghệ THCS

II. NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
- Giáo viên dạy lớp: khối 7
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 
- Được sự quan tâm, giúp đỡ của  Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Giáo viên nhiệt tình trong giảng dạy, trong việc nâng cao năng lực chuyên môn.

- Học sinh đã được tiếp xúc với phương pháp học tập mới nên việc tiếp thu của HS nhanh 


2. Khó khăn
- Một số HS thuộc diện gia đình khó khăn nên thời gian dành cho việc học không nhiều. Bên cạnh đó một số em còn lơ là , chưa ý thức được việc học ở lớp cũng như tự học ở nhà. Từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung

- Đồ dùng dạy học còn thiếu như tranh và các mô hình……

III. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

- Giáo viên xây dựng Kế hoạch dạy học, thực hiện Lịch báo giảng và dạy đúng theo đúng khung Phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện đúng và đủ phân phối chương trình 

 CN 7:  HKI : 36 tiết  - HKII: 17 tiết

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh. 

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá qua các hình thức thuyết trình, thực hành, sản phẩm ứng dụng kiến thức lý thuyết, đố vui ôn tập, phiếu học tập, ….

IV. NỘI DUNG THỰC HỆN KẾ HOẠCH
   1. Phẩm chất chính trị đạo đức
- Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

 - Bản thân tôi luôn chấp hành đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của nhà nước và địa phương nơi ở và nơi công tác.

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Rèn luyện, giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của một giáo viên

   2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.

- Luôn có tinh thần học hỏi, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác và giảng dạy

- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường.
   3. Thực hiện tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng để nâng cao tay nghề

- Luôn tự ý thực nậng cao trình độ chuyên môn qua việc tự nghiên cứu các tài liệu liên quan với bộ môn

- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp quận, thành phố.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của chuyên môn.

   4. Đổi mới trong kiểm tra đánh giá học sinh

- Đề thi bám sát chương trình và chuẩn kiến thức

- Đề phải phân loại được học sinh: giỏi , khá, trung bình,..

   5. Chỉ tiêu phấn đấu
- Lao động tiên tiến

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Ghi chú

	Tháng
8-9/2017
	- Thực hiện theo phân công chuyên môn của nhà trường. 

- Tham gia khai giảng năm học mới 2017 – 2018.
- Phát động phong trào dạy tốt học tốt, dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Dự giờ thăm lớp để nắm tình hình áp dụng đổi mới PPDH của giáo viên và  khả năng học tập theo yêu cầu mới của học sinh.
hoạch các bài thực hành đúng theo PPCT
- Họp tổ bộ môn Công nghệ triển khai năm học 2017-2018.

- Đăng kí chỉ tiêu chất lượng đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy
	

	Tháng
10/2017
	- Thực hiện chương trình đầy đủ, đúng tiến độ. 

- Nộp giáo án định kỳ cho tổ trưởng.
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân - chuyên môn của GV, chú trọng phần bài soạn của giáo viên theo các yêu cầu đổi mới PPDH, kĩ năng đánh giá HS, có rút kinh nghiệm sau từng bài.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn: Đổi mới phương pháp sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Xây dựng đề kiểm tra 1 tiết các khối , kiểm tra theo lịch phân phối của nhà trường.
- Kiểm tra 1 tiết. Chấm và nộp báo cáo đúng quy định.
- Thực hiện các tiết thực hành đầy đủ, hướng dẫn HS tự học 

- Tham gia kỷ niệm ngày PNVN 20/10


	

	Tháng
11/2017
	- Thực hiện các tiết thực hành đầy đủ, hướng dẫn HS tự học 
- Tiếp tục dự giờ thăm lớp, tiến hành góp ý, rút kinh nghiệm trong chuyên môn.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kĩ năng đánh giá HS.
- Họp nhóm chuyên môn lên kế hoạch ôn tập thi kiểm tra HK1.

- Tham gia kỷ niệm ngày NGVN 20/11


	

	Tháng
12/2017
	- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ chương trình và hoàn thành các cột điểm kiểm tra trước khi thi HK I
- Ôn tập, kiểm tra HKI.

- Coi thi, chấm thi.

- Tham gia kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12.

- Xét kết quả thi đua HKI.

- Sơ kết HKI.
	

	Tháng
1/2018
	-  Bắt đầu chương trình học kỳ 2 

- Giảng dạy  theo PPCT, thời khóa biểu.

- Kỷ niệm ngày học sinh – sinh viên Việt Nam 09/01.

- Trực tết theo lịch phân công.
	

	Tháng
2/2018
	- Giảng dạy theo PPCT, thời khóa biểu.

- Tham gia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02.


	

	Tháng
3/2018
	- Tham gia kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/03.

- Tham gia kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCS HCM 26/03.

- Giảng dạy theo PPCT, thời khóa biểu  

- Kiểm tra 1 tiết. Chấm và nộp báo cáo đúng quy định.

- Thực hiện chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học
	

	Tháng
4/2018
	- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu  

- Lập đề cương ôn tập HKII.
	

	Tháng
5/2018
	- Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/05. 
- Giảng dạy theo PPCT, thời khóa biểu

- Tổ chức ôn tập thi học kỳ II cho HS.

- Tiến hành coi thi và chấm thi HKII. 

- Đánh giá kết quả của học sinh cả năm học.

- Hoàn thành cập nhập điểm HKII và cả năm.

- Hoàn thành hồ sơ học sinh.

- Hoàn thành báo cáo HKII và cả năm.
	


VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA BỘ MÔN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN: Công Nghệ     LỚP: 7
Cả năm học: 35 tuần x 1,5tiết = 53 tiết

Học kỳ I: 18 tuần  x 2 tiết / tuấn =  36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết / tuần =17 tiết
PHÂN PHỐI CH​​​​​​​ƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ NH 2016-2017
Cả năm:   35 tuần (53 tiết) Học kì I:    18 tuần (36 tiết)
                                              Học kì II:  17 tuần (17 tiết)
 (TRỒNG TRỌT - CHĂN NUÔI – THỦY SẢN)

	HỌC KỲ 1

	TUẦN
	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	GHI CHÚ

	Phần một : TRỒNG TRỌT

	Ch​ương I. Đại c​ương về kĩ thuật trồng trọt

	1
	1
	1
	Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.
	
	

	
	2
	2
	Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng
	
	

	2
	3
	3
	Một số tính chất chính của đất trồng.
	
	

	
	4
	4
	Xác định thành phần cơ bản của đất trồng bằng phương pháp đơn giản (vê tay)
	
	Thực hành

	3
	5
	5
	Xác định độ pH của dất bằng phương pháp

so màu
	
	Thực hành

	
	6
	6
	Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất.
	
	

	4
	7
	7
	Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.
	
	

	
	8
	8
	Nhận biết một số loại phân bón hóa học

thông thường.
	
	Thực hành

	5
	9
	9
	Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.
	
	

	
	10
	10
	Ôn tập 
	
	

	6
	11
	11
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	
	12
	10
	Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
	III.4. Phương pháp nuôi cấy mô ( Không dạy
	

	7
	13
	11
	Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.
	I.2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính ( Nêu thêm ví dụ: nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô
	

	
	14
	12
	Sâu, bệnh hại cây trồng.
	
	

	8
	15
	13
	Phòng trừ sâu, bệnh hại.
	
	

	
	16
	14
	Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại 
	2. Quan sát một số dạng thuốc (Không bắt buộc
	Thực hành

	Ch​ương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi tr​ường trong trồng trọt

	9
	17
	15
	Làm đất và bón phân lót.
	
	

	
	18
	16
	Gieo trồng cây nông nghiệp
	
	

	10
	19
	17
	Xử lý hạt giống bằng nước ấm.
	
	Thực hành

	
	20
	18
	Xác định sức nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt giống
	
	Thực hành

	11
	21
	19
	Các biện pháp chăm sóc cây trồng.
	
	

	
	22
	20
	Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.
	
	

	12
	23
	21
	Luân canh, xen canh, tăng vụ.
	
	

	
	24
	
	Ôn tập
	
	

	13
	25
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	Phần hai : CHĂN NUÔI 

	Ch​ương I. Đại cư​ơng về kĩ thuật chăn nuôi 

	13
	26
	30
	Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi 
	
	

	14
	27
	31
	Giống vật nuôi
	I.3 Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi ( Không bắt buộc
	

	
	28
	32
	Sự sinh tr​ưởng và phát dục của vật nuôi
	II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi ( Không dạy Sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng ( Không dạy (Chỉ giới thiệu cho học sinh nội dung và mục đích quản lý giống vật  nuôi)
	

	15
	29
	33
	Một số ph​ương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi
	
	

	
	30
	34
	Nhân giống vật nuôi
	
	

	16


	31
	35
	Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
	Bước 2: Đo một số chiều để chọn gà mái( Không bắt buộc
	Thực hành

	
	32
	36
	Nhận biết và chọn một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
	I. Chuẩn bị vật nuôi thật,

II. Bước 2: Đo một số chiều( Không bắt buộc
	Thực hành

	17


	33
	37
	Thức ăn vật nuôi
	
	

	
	34
	38
	Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
	
	

	18
	35
	39
	Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
	
	

	
	36
	40
	Sản xuất thức ăn vật nuôi
	
	

	19
	37
	
	Ôn tập
	
	

	
	38
	
	Kiểm tra Học kỳ 1
	
	


	HỌC KỲ 2

	TUẦN
	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	GHI CHÚ

	1
	39
	41
	Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt 
	
	Thực hành

	2
	40
	42
	Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men 
	
	Thực hành

	Ch​ương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi tr​ường trong chăn nuôi

	3
	41
	44
	Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
	
	

	4
	42
	45
	Nuôi d​ưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
	II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống( đọc thêm
	

	5
	43
	46
	Phòng, trị bệnh thông thư​ờng cho vật nuôi
	
	

	6
	44
	47
	Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
	
	

	7
	45
	48
	Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu cat xơn phòng bệnh cho gà
	
	Thực hành

	8
	46
	
	Ôn tập
	
	

	9
	47
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	Phần ba : Thủy Sản

	Ch​ương I. Đại cư​ơng về kĩ thuật nuôi thủy sản

	10
	48
	49
	Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản
	
	

	11
	49
	50
	 Môi trường nuôi thủy sản.
	
	

	12
	50
	51
	Thức ăn của động vật thủy sản.
	
	

	13
	51
	52
	TH: Quan sát nhận biệt các loại thức ăn của động vật thủy sản
	
	Thực hành

	Ch​ương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi tr​ường trong chăn nuôi

	14
	52
	53
	Chăm sóc, quản lí và phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản
	
	

	15
	53
	54
	Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản
	
	

	16
	54
	55
	Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
	
	

	17
	55
	
	Ôn tập Học kỳ 2
	
	

	18
	56
	
	Kiểm tra Học kỳ 2
	
	


Trên đây là kế hoạch năm học 2017- 2018, bản thân sẽ cố gắng thực hiện tốt theo kế hoạch trên.

                                                                      Giáo viên bộ môn

                                                                                                  Lê Thu Quỳnh
4

